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3.1. CHÍNH PHỦ TRONG DÒNG LUÂN 

CHUYỂN KINH TẾ

 Chính phủ tham gia vào dòng luân chuyển kinh tế:

- Chi tiêu của chính phủ: + G: chi tiêu mua sắm hàng hóa,
dịch vụ => tham gia vào tổng chi tiêu của nền kinh tế

- + Chi trợ cấp chuyển nhƣợng (B): làm tăng thu nhập của
một bộ phận dân cƣ

- Thu thuế: Thuế trực thu (Td) = trực tiếp làm giảm thu
nhập có thể sử dụng của ngƣời nộp thuế

- + Thuế gián thu (Te) đánh vào hàng hóa: tạo ra sự khác
biệt giữa mức chi tiêu mà các gia đình phải bỏ ra và dòng
tiền mà các hãng nhận đƣợc => hình thành một phần TN
của Chính phủ



CHÍNH PHỦ TRONG DÒNG LUÂN 

CHUYỂN KINH TẾ

 Chính sách tài khóa: Chính sách chi tiêu và thuế khóa của

chính phủ

 Các bộ phận của chính sách tài khóa:

- G: chi tiêu mua hh, dịch vụ của CP => trực tiếp là một bộ

phận của tổng chi tiêu (AE) hay tổng cầu (AD)

- Thuế khóa: T = Td ++ Te

- NT (thuế ròng) = T – B

- Thuế ròng làm thay đổi thu nhập có thể sử dụng của các

gia đình => ảnh hƣởng đến các quyết chi tiêu của họ



3.2.  CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ SẢN 

LƢỢNG

 Các giả định: nền kinh tế đóng, có chính phủ; P, r (lãi suất) cho

trƣớc, không thay đổi; Te = 0; giả định: NT = t.Y

 Tổng nhu cầu chi tiêu (AE) = C + I + G

trong đó: C = Co + MPC (Yd), với Yd (thu nhập có thể sử dụng) 

= Y – NT (= Y – Td + B)

I: không phụ thuộc vào Y, do đó có thể coi nhu cầu chi tiêu I là

nhu cầu tự định

G: Không phụ thuộc vào Y, do đó nhu cầu chi tiêu G cũng là tự

định

 Điều kiện sản lƣợng cân bằng: AE = Y
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3.3. THÂM HỤT NGÂN SÁCH VÀ CHÍNH 

SÁCH TÀI KHÓA

 Ngân sách chính phủ: kế hoạch chi tiêu và thu thuế (để tài trợ cho chi tiêu)

của chính phủ

 G > NT : ngân sách thâm hụt

 G = NT: ngân sách cân bằng

 G < NT: ngân sách thặng dƣ

 Trạng thái ngân sách phụ thuộc vào cách chính phủ thiết kế G, t và trạng

thái của nền kinh tế Y (vì NT phụ thuộc cả vào Y).

Với một chính sách G, t nhất định, Y quá thấp, NS sẽ thâm hụt và ngƣợc lại.

 Đầu tƣ, tiết kiệm và ngân sách: C + I + G = Y = C + S + NT

 => I + G = S + NT S – I = G – NT (3.4) ((3.4) nói lên gì?)

 Tăng G, sẽ làm Y tăng song với t nhất định làm tăng thâm hut NS



THÂM HỤT NGÂN SÁCH

 Phần lớn do cách thiết kế chính sách tài khóa, và bối cảnh kinh

tế. Khi Y thấp (suy thoái), chính phủ có xu hƣớng tăng G, giảm

thuế, thâm hụt NS tăng

 Khi G tăng, rất khó giảm trở lại => thâm hụt thƣờng kéo dài

 Hệ quả: nợ công (nợ quốc gia) gia tăng; nhu cầu thanh toán nợ

lại làm tốn kém NS.

 Thâm hụt NS cần đƣợc tài trợ bằng vay trong nƣớc và ngoài

nƣớc => lấn án đầu tƣ của khu vực tƣ nhân

 Thâm hụt kéo dài có thể thúc đẩy chính phủ in thêm tiền => 

bùng nổ lạm phát.



HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI 
KHÓA

 Công cụ ổn định tự động: Thiết kế chính sách G và t sao cho
sau đó nó có thể giúp ổn định tự động đối với nền kinh tế.

Thuế thu nhập lũy tiến là một công cụ nhƣ vậy

 Chính sách tài khóa chủ động (tích cực)

- Chính sách tài khóa nới lỏng: G tăng; NT giảm hoặc kết
hợp cả 2

- - Chính sách tài khóa thắt chặt: G giảm, NT tăng hoặc cả 2

 Những trở ngại



3.4. NGOẠI THƢƠNG VÀ SẢN LƢỢNG
 Giả định nền kinh tế mở: xuất hiện hoạt động xuất khẩu, nhập

khẩu

 Ex = nhu cầu chi tiêu mua hàng xuất khẩu => nhu cầu này
xuất phát từ ngƣời nƣớc ngoài, làm tăng tổng chi tiêu về hàng
sx trong nƣớc.

 Im = nhu cầu chi tiêu của ngƣời trong nƣớc để mua hàng của
nƣớc ngoài

 Giả định : Ex = chi tiêu tự định

 Im phụ thuộc vào Y. Y↑ => Im ↑ và ngƣợc lại: Y↓ => Im↓

=> Có thể giả định: Im = MPM. Y, trong đó MPM là xu hƣớng
nhập khẩu biên (Marginal propensity of import).
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